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UV04H2 UV05H2 UV08H2 UV09H2 UV13H2 UV14H2

Lưu lượng xử lý (m3/h)

Chênh áp (Pa)

Nguồn cấp điện (V/Hz)

Công suất định mức (W)

Kích thước (L*W*H mm)

Khối lượng thiết bị (kg)

Tuổi thọ của đèn (h)

Chỉ thị trạng thái

Khoảng trống bảo trì (mm)

Chiều cao chân đế lắp đặt (mm)

Model

≤ 55

200-240/ 50-60

9000

Vận hành (bật/tắt)

1030

130

6000

130

431*793*835

35

7500

150

431*887*835

39

20000

390

431*2085*835

69

22500

450

431*2367*835

81

12000

260

431*1439*835

50

15000

300

431*1627*835

59

Bộ lọc tĩnh điện: Electrostatic Precipitation (ESP) Filter Unit

Thông số kỹ thuật

UV CHO DÒNG H2

Đèn UV hiệu suất cao

*Hướng dòng không khí mặc định là vào bên trái và thoát ra bên phải, có thể đảo ngược tại hiện trường. 
Hiệu quả làm sạch dựa trên phương pháp quang phổ hồng ngoại.

Đèn khử mùi hiệu quả
Có khả năng chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn và có độ truyền 
sáng cao, với tuổi thọ khoảng 9000 giờ và có thể tiệt trùng.

UV hai bước sóng
Năng lượng ánh sáng cao của bước sóng 185nm và 253.7nm 
được sử dụng để phá vỡ các liên kết phân tử của mùi; đồng 
thời, ozone được tạo ra bởi sự kích hoạt của bước sóng 
185nm sẽ oxy hóa và phân hủy mùi. Loại bỏ mùi nhanh 
chóng, tỷ lệ khử mùi cao.

Cấu trúc dạng kéo chữ U
Thiết kế ống kéo rút hình chữ U giúp thiết bị nhẹ hơn, nhỏ 
hơn và ít bị hư hỏng hơn. Khoảng cách giữa các đèn là ≤
120mm, cường độ bức xạ cực tím cao và mùi lạ được loại 
bỏ đồng đều.

Thiết kế thân thiện với người dùng
Công tắc bật/tắt và đèn báo hoạt động thuận tiện cho khách 
hàng nắm bắt trạng thái hoạt động, và thiết kế cửa kép lồng 
nhau giúp bảo trì dễ dàng hơn.
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Bộ lọc tĩnh điện: Electrostatic Precipitation (ESP) Filter Unit

DÒNG AFT-ESP-P

Thiết bị lọc khói thải bếp
TÍNH NĂNG

• Lọc hiệu quả:
Tấm thu bụi của các cell làm từ hợp kim nhôm cấp 
hàng không, có độ dẫn điện tốt và chống ăn mòn/rỉ 
sét. Nhờ diện tích thu lớn và khoảng cách giữa các 
bản cực nhỏ, hiệu suất làm sạch cao hơn đáng kể 
so với thiết kế thông thường. 
Lưỡi ion hóa dùng vật liệu SUS304; răng cưa không 
bị carbon hóa. Hiệu suất phóng điện và phát xạ ion 
của toàn bộ cụm bền bỉ, ổn định và hiệu quả.

• An toàn & tin cậy:
Sử dụng khối gốm cách điện với khoảng cách rò 
(creepage distance) lớn, đáp ứng yêu cầu an toàn và 
tuân thủ quy định UL. Chỉ số chống phóng điện bề 
mặt cao, ngăn ngừa đánh thủng điện áp cao và tia 
lửa điện. 
Hộp điều khiển điện tử tích hợp cung cấp nhiều 
chức năng bảo vệ nguồn. Có chứng nhận chống 
cháy ở nhiệt độ cao do cơ quan thẩm quyền (Sở 
Cứu hỏa Thiên Tân) cấp, giúp ngăn ngừa nguy cơ 
cháy nổ.

• Vệ sinh dễ dàng & sấy khô nhanh:
Quy trình lắp khối gốm mới giúp giảm đáng kể nước 
đọng sau khi rửa, đảm bảo thiết bị sạch hơn và khô 
nhanh; hệ thống thoát dầu bên trong tối ưu giúp 
dòng chảy dầu trơn tru.

• Chống mưa & chống nắng:
Thiết bị đạt IP54, kín bụi – chống nước tốt. Vỏ hợp 
kim kẽm–sắt sơn ngoài trời chống UV. Sản phẩm đã 
trải qua khoảng 500 giờ thử nghiệm phun sương 
muối và lão hóa UV; sơn tĩnh điện bám chắc, khó 
bong tróc, kháng ăn mòn cao.

• Dễ lắp đặt & bảo trì:
Có lỗ treo và giá đỡ, linh hoạt cho nhiều phương án 
lắp đặt. Cửa trái/phải có thể điều chỉnh tại công 
trình, không gây áp lực cho đặt hàng hay tồn kho. 
Chiếm ít không gian bảo trì, phù hợp khu vực hẹp/n-
hỏ. Thiết kế mô-đun giúp lắp đặt nhanh hơn. Điều 
khiển điện tử tích hợp thuận tiện bảo dưỡng. Kiểu 
dáng tối giản hỗ trợ bố trí và luân chuyển thiết bị.


